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1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua, nước ta đã đạt được
những thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế,
đem lại những kết quả vượt bậc trong công cuộc đẩy
lùi đói nghèo. Tuy nhiên, tính đến 2015 vẫn còn
khoảng 146.243 hộ nghèo (Bộ Thông tin Truyền
thông, 2015). Đa phần các hộ nghèo này thiếu vốn
để sản xuất, kinh doanh. Tín dụng vi mô, hay khoản

cho vay nhỏ với lãi suất hợp lý – một trong những
sản phẩm của tài chính vi mô – là một công cụ góp
phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho
người dân ở vùng khó khăn.

Hiện tại có rất nhiều tổ chức tài chính vi mô hoạt
động trên địa bàn Hà Nội, bao gồm cả nhóm chính
thức và phi chính thức. Trong đó, Tổ chức Tài chính
Quy mô nhỏ Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
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Tình Thương (TYM), tiền thân là Quỹ Tình Thương
TYM, là tổ chức đầu tiên được cấp phép. Thành lập
vào năm 1991, TYM là tổ chức đầu tiên triển khai
mô hình tín dụng vi mô tại Việt Nam với mục tiêu
xóa đói giảm nghèo. TYM đã góp phần mang lại cơ
hội cải thiện cuộc sống cho các hộ dân nghèo không
chỉ ở Hà Nội mà còn trên phạm vi cả nước. Xuất
phát từ thực trạng trên, bài viết này tập trung đánh
giá tính hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu
quả hoạt động của dịch vụ tín dụng vi mô của TYM
trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở đó, đề xuất một số
giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả của loại
hình dịch vụ này.

2. Cơ sở lý luận

Tài chính vi mô, theo định nghĩa của Ngân hàng
Phát triển châu Á (2011), là việc cung cấp một loạt
các dịch vụ tài chính như tín dụng, tiết kiệm, bảo
hiểm và chuyển tiền cho những cá nhân hoặc hộ gia
đình có thu nhập thấp (Nghiem & cộng sự, 2006).
Tín dụng vi mô – thành phần chủ yếu của mô hình
tài chính vi mô (Greene & Gangemi, 2006), được
hiểu là việc cung cấp các khoản vay nhỏ, miễn thế
chấp cho thành viên các hợp tác xã, những người
khó có thể tiếp cận đủ vốn để thực hiện những dự án
kinh doanh nhỏ (Hossain, 2002), tín dụng vi mô đã
trở thành một trong những công cụ đắc lực trong
xóa đói giảm nghèo nhờ vào khả năng tạo cơ hội
khởi nghiệp và phát huy tiềm năng sáng tạo của
người nghèo (Yunus, 2001; Daley-Harris, 2009).

Bên cạnh nhiều tranh luận trái chiều về tác dụng
xóa đói giảm nghèo của mô hình tín dụng vi mô tại
Việt Nam, vấn đề về phát triển bền vững dưới góc
độ tài chính của tín dụng vi mô cũng đang được
quan tâm. Theo nhận định của Hossain (2002),
Dehejia & cộng sự (2005), “tỷ lệ hoàn trả vốn vay
cao là chưa đủ để tạo ra một cuộc cách mạng về tài
chính vi mô”. Đối với các tổ chức tín dụng, cho vay
là phương thức chính để tạo ra lợi nhuận và duy trì
phát triển lâu dài, do vậy lãi suất là công cụ điều
chỉnh để đảm bảo rằng doanh nghiệp vẫn tiếp tục
tạo ra lợi nhuận song song với việc thu hút khách
hàng (Moll, 2005). Thực tế này gây ra nhiều khó
khăn cho các tổ chức tín dụng vi mô tại Việt Nam
trong việc đưa ra một lãi suất hợp lý để đảm bảo cả
hai mục tiêu: xóa đói giảm nghèo, và hiệu quả hoạt
động. 

Theo quan điểm của Hudon & Balkenhol (2011),
mức độ hiệu quả là nền tảng then chốt giúp cho nhà
tài trợ, nhà đầu tư có thể đánh giá năng lực hoạt

động của một tổ chức tín dụng vi mô, góp phần làm
cho quá trình ra quyết định chính xác hơn so với
việc chỉ dựa trên năng lực tài chính. Theo ý tưởng
này, nghiên cứu sử dụng định nghĩa của Annim
(2010) về tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng vi
mô như sau: “sự kết hợp tối ưu các nguyên liệu đầu
vào (thời gian làm việc, nhân công, chi phí hoạt
động) nhằm tối đa hóa số lượng khoản vay và khách
hàng, đặc biệt là những người nghèo, thông qua sự
cung cấp một chuỗi các dịch vụ có giá trị”.

Trong nghiên cứu của Assefa & cộng sự (2012),
tỷ lệ chi phí hoạt động trung bình (Operating
Expense Ratio – OER) và chi phí trên mỗi khách
hàng (Cost per client – CPC) được sử dụng như hai
thước đo chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của
362 tổ chức tín dụng vi mô trên 73 nước trong giai
đoạn từ 1995 đến 2009. Gonzalez (2007) cũng sử
dụng hai chỉ tiêu OER và CPC khi đánh giá hiệu quả
hoạt động dịch vụ tín dụng vi mô trong nghiên cứu
với dữ liệu của 1003 tổ chức tín dụng vi mô tại 84
nước trên thế giới trong giai đoạn từ 1999 đến 2006. 

Bên cạnh các chỉ tiêu đánh giá, khi nhắc đến các
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của dịch
vụ tín dụng vi mô, trong nghiên cứu của WorldBank
(2005) và Guntz (2011), giá trị khoản vay trung bình
(Average Loan Size – ALS) trên mỗi khách hàng
được nhấn mạnh là có tác động nhất định đến tính
hiệu quả của hoạt động này. Cụ thể, Guntz (2011) và
Gonzalez (2007) kết luận rằng sự gia tăng của ALS
dẫn tới sự phát sinh thêm các chi phí và trực tiếp
làm giảm hiệu quả hoạt động của dịch vụ tín dụng
vi mô. Olasupo & cộng sự (2014) trong một nghiên
cứu gần đây đã đưa ra yếu tố năng suất cán bộ (Offi-
cer Productivity – OP) đóng vai trò tác động đến các
chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng
vi mô. Cụ thể, Olasupo & cộng sự (2014) tìm ra
rằng, sự gia tăng năng suất của cán bộ tín dụng sẽ
mang lại dấu hiệu tích cực cho hiệu quả hoạt động
của tín dụng vi mô, tuy nhiên khi chỉ số đo lường
năng suất này tiếp tục tăng lên quá cao sẽ dẫn đến
quá tải, thiếu hụt nhân lực và gây ra tác dụng ngược,
tiêu cực cho hiệu quả hoạt động.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Các chỉ số đo lường hiệu quả của dịch vụ
tín dụng vi mô

3.1.1. Chi phí hoạt động trung bình (OER)
Nhằm đánh giá hiệu quả của dịch vụ tín dụng vi

mô, nghiên cứu này áp dụng lí thuyết của Hudon &
Balkenhol (2011) và Rosenberg (2009) qua việc sử
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dụng Tỷ lệ Chi phí Hoạt động (Operating Expense
Ratio - OER), chỉ số phổ biến nhất để thể hiện
những chi phí phi tài chính theo tỉ lệ phần trăm
trong tổng danh mục cho vay. Trong đó, tổng danh
mục vay nghĩa là tổng dư nợ (chưa được hoàn trả)
của tất cả các khoản vay.

Chi phí quản trị và nhân sự
Tỷ lệ chi phí  =
hoạt động trung bình     Tổng danh mục cho vay

Tỷ lệ này giúp ta so sánh giữa lượng tiền cho vay
và chi phí để tạo ra và quản lí các khoản vay đó. Tuy
nhiên, Rosenberg (2009) chỉ ra một nhược điểm lớn
của OER; theo đó, chỉ số này sẽ khiến các tổ chức
cho vay khoản nhỏ kém hiệu quả hơn các tổ chức
cung cấp khoản vay lớn hơn. OER trung bình của khu
vực Đông Á - Thái Bình Dương vào khoảng 20,38%
trong giai đoạn 2005 đến 2010 (Mixmarket, 2010).

Theo cách đánh giá này, một tổ chức có thể trở
nên hiệu quả hơn bằng cách từ chối các khách hàng
vay khoản nhỏ mà không cần bất kì một cải thiện nào
trong hệ thống hoạt động. Điều này là không đúng
với mục tiêu xã hội của một tổ chức tín dụng vi mô.
Vì vậy, chỉ số ‘Chi phí trên mỗi khách hàng’ trở nên
hữu dụng hơn để khắc phục hạn chế này khi sử dụng
cùng với chỉ số ‘Chi phí hoạt động trung bình’.

3.1.2. Chi phí trên mỗi khách hàng (CPC)

Gonzalez (2007) đề xuất việc sử dụng chỉ số ‘Chi
phí trên mỗi khách hàng’ (CPC) cùng với OER, dựa
trên số lượng khách hàng đã phục vụ:

Chi phí quản trị và nhân sự

Chi phí trên mỗi =

khách hàng                Số khách hàng hiện thời

Chỉ số này chỉ ra chi phí bỏ ra để chuyển giao
dịch vụ tới mỗi khách hàng, không kể đến số tiền
cho vay, vì vậy là một công cụ đánh giá chính xác

hơn khi so sánh giữa nhiều tổ chức. Chi phí trên mỗi
khách hàng trung bình của khu vực Đông Á - Thái
Bình Dương là vào khoảng 63 USD trong giai đoạn
2005 - 2010.

3.1.3. Các yếu tố phát sinh chi phí

Các chỉ số đo lường hiệu quả được lựa chọn trong
nghiên cứu này chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố phát
sinh chi phí, theo ghi nhận từ Báo cáo Vi Ngân hàng
(2007), bao gồm hai nhóm chính: đặc điểm cấp tổ
chức và đặc điểm cấp quốc gia. Do giới hạn chuyên
môn, nghiên cứu chỉ sử dụng nhóm thứ nhất (cấp tổ
chức) nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố phát
sinh chi phí và chỉ số đo lường hiệu quả. Cụ thể, Giá
trị khoản vay trung bình (Average Loan Size - ALS)
phản ánh rằng các khoản vay nhỏ sẽ tốn kém hơn
khi giải ngân (trên mỗi USD cho vay) so với khoản
vay lớn hơn. ALS được tính theo công thức sau:

Tổng danh mục cho vay

Giá trị khoản vay =

trung bình                Tổng số khách hàng cho vay

Số lượng người vay được tính đến để chỉ ra chi
phí cố định trên số lượng khách hàng. Mô hình cho
vay cũng tác động gián tiếp lên tính hiệu quả thông
qua việc quyết định năng suất làm việc của cán bộ
tín dụng (Officer productivity – OP).

Tổng số khách hàng cho vay

Năng suất cán bộ =

Tổng số cán bộ tín dụng

3.2. Phương pháp phân tích

Phương pháp định lượng chủ yếu đề cập đến các
chỉ số đo lường mức độ hiệu quả của tín dụng vi mô
được thu thập từ TYM Hà Nội. Những báo cáo tài
chính của TYM qua các năm sẽ được thu thập để
tính toán các chỉ số đo lường mức độ hiệu quả. Như

Hình 1: Mô hình nghiên cứu
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trong các nghiên cứu hay báo cáo về thực trạng hiệu
quả hoạt động của dịch vụ tín dụng vi mô khác trên
thế giới (Guntz, 2011; Gonzalez, 2007; Olasupo,
2014), bài viết cũng đánh giá sự tương quan giữa
các chỉ số này với các yếu tố phát sinh chi phí như
Giá trị khoản vay trung bình hay Năng suất cán bộ
thông qua mô hình sau để có được kết quả phân tích
rõ ràng và chính xác.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Thực trạng hoạt động tín dụng vi mô tại
TYM Hà Nội

4.1.1. Giá trị các khoản vay

Theo UNDP, các tổ chức tín dụng chỉ đến được
với đối tượng nghèo nếu vốn vay trung bình dưới
150 USD. Trong số 150 đối tượng được điều tra:
41% vay dưới 10 triệu VND; 47% vay trong khoảng
10 đến 20 triệu VND; số còn lại vay trong khoảng

20 đến 30 triệu VND. Như vậy trong trường hợp của
TYM, vốn vay trung bình là khoảng hơn 10 triệu
VND, cao hơn nhiều so với con số 3,1 triệu theo tiêu
chuẩn của UNDP. Kết quả này khớp với kết quả ở
phần phân tích chỉ số với thông tin lấy từ báo cáo tài
chính của tổ chức; và đều chứng tỏ độ tiếp cận của
dịch vụ với người nghèo thấp, mâu thuẫn với mục
đích giảm nghèo của tổ chức.

4.1.2. Phương thức tiếp cận dịch vụ

Một trong những yếu tố để đánh giá mức độ hiệu
quả của dịch vụ là sự truyền tải thông tin cho đối
tượng người nghèo. Thực tế, 67% số người được hỏi
biết đến dịch vụ qua người thân, bạn bè. Số còn lại,
33%, là những người được phổ biến về dịch vụ qua
của Hội Phụ Nữ huyện. Điều đáng nói là không có
một thành viên nào biết đến dịch vụ qua đại diện từ
TYM. Trong cuộc phỏng vấn các cán bộ, TYM rất

Nguồn: Tính toán của tác giả, 2015 (Nguồn: Tính toán của tác giả, 2015)

Hình 4: Lãi suất
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bị động trong việc đưa dịch vụ đến khách hàng. Nói
cách khác, người dân phải tự tìm hiểu thông tin, tự
tìm cách tiếp cận dịch vụ và không có sự tương tác
từ phía tổ chức mà phải thông qua chính quyền địa
phương để gửi đề xuất đến tổ chức để yêu cầu được
cung cấp dịch vụ. Về kênh thông tin điện tử, trang
web của TYM có đầy đủ thông tin cần thiết cũng
như quảng bá về dịch vụ. Tuy nhiên, đây lại không
phải là cách hiệu quả khi đối tượng chính cần được
tiếp cận là người nghèo, những người không có điều
kiện tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin. 

4.1.3. Lãi suất

Chỉ có 27% khách hàng không thấy có vấn đề gì
với lãi suất. Gần nửa số khách hàng (45%) nhấn
mạnh rằng lãi suất hiện tại của tổ chức đưa ra là cao
và tỏ ra khá bức xúc khi nhắc đến vấn đề này. Trong
khi đó, 28% cho rằng lãi suất cao nhưng vẫn có thể
chi trả được. Tuy nhiên, lãi suất cao có thể ảnh
hưởng không ít đến thu nhập của họ; và giảm đi
phần nào tốc độ cải thiện đời sống.

4.1.4. Đánh giá chung chất lượng dịch vụ

Phần đông khách hàng được phỏng vấn nhận định
rất tích cực về thái độ phục vụ của cán bộ TYM. Tuy
vậy, mối quan hệ giữa cán bộ và khách hàng quá gần
gũi cũng có mặt trái. Nó có thể dẫn tới những quyết
định chủ quan của cán bộ, hay nghiêm trọng hơn là
sự thông đồng có chủ ý. Khi tổ chức cho phép linh
hoạt trong việc thực thi các chính sách như đã phân
tích ở phần trên, cán bộ có thể bỏ qua những yếu tố
quan trọng như khả năng làm việc, khả năng chi trả,
cho khách hàng vay khoản lớn hoặc trì hoãn các
khoản cần thanh toán. Những trường hợp như vậy sẽ
để lại hậu quả khá lớn với hiệu quả của dịch vụ. 

Yếu tố nhận được phản hồi kém nhất từ phía
khách hàng đó là quá trình theo dõi, hỗ trợ và tư vấn
của cán bộ. Cứ 5 thành viên được phỏng vấn thì chỉ
có 1 người phản hồi tích cực về vấn đề này. Quá
trình làm kinh tế gia đình của mỗi hộ đều diễn ra tự
túc và hầu như không nhận được hỗ trợ và tư vấn từ
phía TYM. 

4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố phát
sinh chi phí và chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động

4.2.1. Chi phí hoạt động trung bình (OER) và Giá
trị khoản vay trung bình (ALS)

Dựa vào thông tin thu thập được từ báo cáo tài
chính của TYM Hà Nội, từ năm 2010 đến 2012, chỉ
số OER thể hiện sự phát triển khả quan khi có mức
giảm nhẹ từ 3% xuống 2,1%. Tuy nhiên, ngay sau
đó, từ năm 2012 đến 2015, OER của TYM Hà Nội
lại chuyển hướng tăng vọt và đạt mức cao nhất vào
năm 2015 với 4%. Theo Rosenberg (2009), mặc dù
chỉ số OER của TYM dừng ở mức 4% vẫn được
xem là chấp nhận được, nhưng xu hướng gia tăng
nhanh từ năm 2012 đến 2015 được xem là đáng báo
động và cần được xem xét để điều chỉnh trong
tương lai. Bên cạnh đó, chỉ số ALS nhìn chung trong
quá trình từ năm 2010 đến 2015 có mức tăng trưởng
tốt từ khoảng 5.300.000 VND lên mức trên
13.000.000 VND. 

Trong bảng phân tích kết quả tương quan giữa hai
biến OER và ALS, các chỉ số đều mô tả rằng có sự
tương quan ngược chiều giữa hai chỉ số này. Cụ thể,
giá trị R2 = 0,578 (lớn hơn 0,5) thể hiện rằng đường
biểu diễn phù hợp nhất cho mối liên hệ của hai chỉ
số này như trong biểu đồ trên là đáng tin cậy với
57,8% sự biến thiên của OER được mô tả bằng
ALS. Thêm vào đó, giá trị p = 1,77% nhỏ hơn 0,05
cũng cho thấy có cơ sở để hai chỉ số trên có sự liên
hệ. Do đó, khi giá trị trung bình các khoản vay càng
cao sẽ khiến chi phí hoạt động bình quân giảm đi và
tăng mức độ hiệu quả.

4.2.2. Chi phí trên mỗi khách hàng (CPC) và giá
trị khoản vay trung bình (ALS)

Chỉ số CPC của TYM Hà Nội có sự gia tăng nhẹ
từ năm 2010 đến 2013 (từ 167.750 VND lên
205.270 VND); tuy nhiên, trong hai năm cuối 2014
và 2015, chỉ số CPC đã tăng mạnh và đạt mức
530.530 VND vào năm 2015. Sự tăng trưởng đáng
kể này có thể được lý giải bởi sự tăng mạnh của chi
phí quản lý và nhân sự của TYM trong giai đoạn
2014 – 2015. Cụ thể, chi phí quản lý và nhân sự của
TYM Hà Nội tăng nhẹ trong giai đoạn 2010– 2013
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(từ 494.549.000 VND lên 656.854.000 VND) và bất
ngờ tăng vọt và đạt mức gần 2 tỷ VND vào năm
2015.

Theo kết quả phân tích mối tương quan giữa hai
biến ALS và CPC, chỉ số R2 = 0,637 (cao hơn 0,5).
Điều này thể hiện độ tin cậy về mối liên hệ thuận
chiều giữa hai chỉ số này (với β = 0,00325812). Hơn
nữa, chỉ số p = 0,035 (nhỏ hơn 0,05) cũng chứng tỏ
có nhiều cơ sở để khẳng định có mối quan hệ giữa
hai chỉ số CPC và ALS. Cụ thể, khi giá trị trung bình
của các khoản vay lớn hơn thì chi phí cần bỏ ra trên
mỗi khách hàng cũng tăng theo; điều này cho thấy
mặc dù TYM đã có thể cho vay các khoản lớn hơn
và làm giảm chi phí hoạt động trung bình (như phân
tích ở phần trước) nhưng do tổng chi phí tăng mạnh
(25% thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012) và
số lượng khách hàng mà TYM tiếp cận được vẫn
còn hạn chế nên chưa thể làm giảm chi phí trên mỗi
khách hàng.

4.2.3. Chi phí hoạt động trung bình (OER) và
Năng suất của cán bộ tín dụng (OP)

Mô hình cho vay cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ năng
suất của cán bộ tín dụng và từ đó tác động trực tiếp

đến hiệu quả hoạt động. Ở TYM Hà Nội, phương
pháp cho vay trước đây kéo dài thời gian giải ngân
các khoản vay do các thỏa thuận bắt buộc của tất cả
các thành viên khác trong nhóm. Điều này khiến
cho TYM khó có thể thu hút thêm khách hàng và do
đó làm giảm năng suất của cán bộ tín dụng. Cụ thể,
năng suất cán bộ tín dụng có sự sụt giảm trong năm
2012 (từ 337 khách hàng/cán bộ xuống 318 khách
hàng/cán bộ trong khi không có sự thay đổi đáng kể
từ số lượng khách hàng). Tuy nhiên trong năm 2013
năng suất đã được cải thiện rõ rệt và giữ ổn định ở
mức khoảng 400 khách hàng/cán bộ. Có thể thấy
mô hình cho vay cá nhân là giải pháp thu hút thêm
khách hàng, tăng năng suất của cán bộ tín dụng và
qua đó giảm thiểu chi phí giao dịch.

Tuy nhiên, theo như dữ liệu được biểu diễn trong
bảng, năng suất cán bộ tín dụng và OER thể hiện
một mối tương quan ngược chiều nhau khá rõ rệt
với hệ số β mang giá trị âm (-0,000884741). Độ tin
cậy được đảm bảo với chỉ số R2 = 0,684 và giá trị p
= 5,3% (lớn hơn không nhiều giá trị tiêu chuẩn 5%)
có thể chấp nhận được. Nói cách khác, mối quan hệ
ngược chiều này thể hiện rằng khi tăng năng suất

Hình 5: Chi phí quản lý và nhân sự

Đơn vị tính: VND

Nguồn: Tính toán của tác giả, 2015
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làm việc của cán bộ tín dụng sẽ dẫn tới giảm chi phí
hoạt động bình quân mỗi hạng mục cho vay và làm
tăng hiệu quả hoạt động.

4.2.4. Chỉ số chi phí trên mỗi khách hàng (CPC)
và năng suất cán bộ tín dụng (OP)

Trong hai năm cuối 2014 và 2015, chi phí cho
mỗi người sử dụng đã tăng mạnh và đạt mức
530.530 VND. Sự tăng trưởng đáng kể này có thể
được lý giải bởi sự tăng mạnh của chi phí quản lý và
nhân sự của TYM trong giai đoạn 2014 – 2015. Như
đã phân tích trong phần trước, giai đoạn trước đây
do đặc thù của phương pháp cho vay yêu cầu có sự
ràng buộc giữa các thành viên trong nhóm đã khiến
kéo dài thời gian giải ngân các khoản vay cho khách
hàng. Điều này khiến cho TYM khó có thể thu hút
thêm khách hàng và do đó làm giảm năng suất của
cán bộ tín dụng.

Khi đánh giá mối tương quan giữa chỉ số tỷ lệ chi
phí trên mỗi khách hàng với năng suất của cán bộ tín
dụng, kết quả cho thấy có cơ sở để kết luận vể mối
liên hệ ngược chiều giữa hai yếu tố này (với R2 =
0,577, p = 0,0005, và β = -0,0299481). Nói cách
khác, sự không ổn định và có nhiều năm sụt giảm
trong năng suất cán bộ tín dụng đã góp phần làm sụt
giảm doanh thu và lợi nhuận của TYM, mặt khác do
năng suất thấp nên giảm khả năng tiếp cận khách
hàng và gián tiếp dẫn tới sự gia tăng trong chi phí
trên mỗi khách hàng (do tổng chi phí tăng mạnh từ
năm 2013).

4.2.5. Kết luận về hiệu quả hoạt động tín dụng vi
mô tại Quỹ tình thương TYM Hà Nội

Qua sự phân tích các chỉ số đo lường hiệu quả,
nghiên cứu nhận định rằng thực trạng hoạt động tín
dụng vi mô tại TYM Hà Nội chưa được triển khai
và quản lý một cách hiệu quả. Cụ thể, chi phí hoạt
động năm 2015 của TYM đã chứng kiến một sự gia

tăng đáng kể, gấp 4 lần so với năm 2013, dù trước
đó hoạt động của TYM được quản lý khá hiệu quả
khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ và ổn định trong
giai đoạn 2010-2013. Kết quả phân tích cho thấy có
mối liên hệ giữa tỷ lệ chi phí hoạt động (OER) và
các yếu tố phát sinh chi phí. Nói cách khác, sự gia
tăng chi phí hoạt động của TYM bắt nguồn từ việc
cung cấp các khoản vay lớn hơn, sự gia tăng số
lượng khách hàng và sự sụt giảm của năng suất của
cán bộ tín dụng. Mặc dù các mối tương quan thể
hiện rõ ràng và có kết quả giống với các nghiên cứu
trước đây (Armendáriz & Morduch, 2005; Gonza-
lez, 2007) nhưng thực trạng hoạt động lại đang đi
theo chiều hướng tiêu cực, kém hiệu quả.

Qua kết quả phỏng vấn cán bộ tín dụng và khách
hàng, về tổng quan, khách hàng hài lòng với dịch vụ
tín dụng vi mô của TYM Hà Nội. Tuy nhiên, dịch vụ
này vẫn còn tồn tại khá nhiều những mặt hạn chế về
cơ chế quản lý hoạt động, chính sách và sự tương
tác giữa khách hàng và TYM. Nguyên nhân của sự
gia tăng chi phí hoạt động của tổ chức nằm ở những
mặt hạn chế về chất lượng dịch vụ như trên. Cụ thể,
sự thiếu hiệu quả có thể bắt nguồn từ hoạt động triển
khai và quản lý. Kể từ khi mô hình này được áp
dụng qua sự học hỏi kinh nghiệm của các nước đi
trước trong lĩnh vực tài chính vi mô, quá trình
chuyển giao phương pháp, mô hình chưa thật sự
hiệu quả. Hạn chế này được chứng minh bằng sự
không nhất quán giữa câu trả lời của cán bộ tín dụng
và trưởng chi nhánh liên quan đến quy trình thẩm
duyệt vốn vay ở TYM Hà Nội. Nguyên nhân có thể
do chính bản thân TYM chưa tổ chức ra các buổi tập
huấn cán bộ một cách chính thức và bài bản.

Tóm lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng TYM
chưa đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động. Ngoài
ra, sự gia tăng đáng kể trong chi phí hoạt động từ
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sau năm 2011 là do TYM Hà Nội phải chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp 25% kể từ khi trở thành tổ chức
đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động với tư cách
pháp nhân của một công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên năm 2010.

5. Đề xuất giải pháp

5.1. Kiến nghị về thuế

Ngay sau khi chuyển đổi, TYM phải chịu thuế
thu nhập doanh nghiệp 25%. Khoản thuế không phù
hợp này khiến TYM bị giảm nguồn vốn bổ sung
hoạt động, do đó giảm khả năng mở rộng mạng lưới
hoạt động phục vụ người nghèo. Trước những  trở
ngại đó, với vai  trò  là  tổ chức đầu tiên được cấp
phép, TYM nên chủ trương sớm hoàn thiện các văn
bản kiến nghị với các Bộ, ban, ngành và các cơ quan
hữu quan sớm xem xét, tạo điều kiện cho các  tổ
chức tài chính vi mô được giảm  thuế  thu nhập
doanh nghiệp. Đây sẽ  là cơ  sở để TYM có điều
kiện tái đầu tư, bổ sung tăng nguồn vốn, mở rộng
địa bàn và phục vụ được nhiều người nghèo hơn nữa
trên khắp mọi miền đất nước. 

5.2. Đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Như đã phân tích về vấn đề cán bộ chưa nắm rõ
các chính sách, quy định của tổ chức, thực trạng này
có thể được giảm thiểu nhờ kiểm tra thường xuyên
kiến thức và kĩ năng của cán bộ sử dụng phương
pháp đánh giá chéo. Bản đánh giá này nên bao gồm
tất cả những thông tin quan trọng về quy trình cho
vay của tổ chức như vòng vốn, điều kiện để trở
thành thành viên. Câu trả lời của cán bộ sẽ được đối
chiếu với quy định thực tế của tổ chức. Hình thức
kiểm tra này sẽ giảm thiểu nguy cơ cán bộ đưa ra
những quyết định dựa trên cảm tính. Theo báo cáo
hoạt động năm 2014 của TYM, kế hoạch đào tạo

nhân lực giai đoạn 2015-2016 sẽ được triển khai
định kì hàng tháng bao gồm tập huấn kĩ năng quản
lý, quản lý rủi ro, tin học văn phòng, kĩ năng giao
tiếp. Tuy nhiên, dựa trên kết quả khảo sát thực tế,
cán bộ trên địa bàn Hà Nội chỉ được tham gia
chương trình tập huấn nâng cao kĩ năng nghiệp vụ
một lần trong năm. Điều này thể hiện sự thiếu nhất
quán của ban lãnh đạo trong quá trình triển khai,
giám sát và điều phối kế hoạch. Để khắc phục tình
trạng trên, ban Giám đốc TYM cần chủ động hơn
trong quá trình triển khai kế hoạch, định kì (hàng
tháng) giám sát tiến độ nhằm đánh giá tiến độ công
việc và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

5.3. Giảm thiếu chi phí

Tính hiệu quả trong nghiên cứu được định nghĩa
dựa trên việc sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào
nhằm tối đa hóa các yếu tố đầu ra, bởi vậy giảm
thiểu chi phí là việc làm cần thiết để TYM nâng cao
hiệu quả hoạt động. Vì vậy, năng suất làm việc của
cán bộ tín dụng sẽ tăng đáng kể nhưng cũng đi đôi
với khó khăn trong việc theo sát và quản lý thành
viên. Nhằm trợ giúp cán bộ trong vấn đề này, TYM
cần phát triển nguồn nhân lực theo hình thức cộng
tác viên tình nguyện. Đối tượng mục tiêu là những
thành viên lâu năm của cụm, các thành viên hưu trí
có mong muốn đóng góp công sức, sự nhiệt tình của
mình vì cơ hội cải thiện cuộc sống của người dân.
Bởi vậy, các cộng tác viên của TYM sẽ có thể phát
huy vai trò của mình trong việc trợ giúp cán bộ theo
sát tiến độ hoàn vốn và là cầu nối giữa người dân và
nhà cung cấp. Với nguồn nhân lực đề xuất như trên,
TYM sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể thời
gian, sức lực và chi phí quản lý, qua đó nâng cao
hiệu quả hoạt động và tạo điều kiện phát triển các
dự án mới.r
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